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Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2009

T H Ô N G  T Ư
H ướng dẫn xây d ựng d ự toán ngân sách nhà nước năm 2010

- Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

-  Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Tài chính;

- Thực hiện Chỉ thị số 751/CT-TTg ngày 3/6/2009 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015;

- Thực hiện Chỉ thị số 756/CT-TTg ngày 5/6/2009 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 
nhà nước năm 2010;

Bộ Tài chính hướng dẫn công tác đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 
ngân sách nhà nước năm 2009 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 

* (NSNN) năm 2010 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ THỤC HIỆN NHIỆM VỤ NSNN NĂM 2009:

Đ iều 1: Quy định chung

1. Căn cứ đánh giá nhiệm vụ NSNN năm 2009:

- Nhiệm vụ NSNN năm 2009 đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 
21/2008/QH12 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 và N ghị 
quyết của Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quôc hội Khoá XII vê điêu chỉnh một sô 
chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009.

- Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân 
sách năm 2009 đã được Thủ tướng Chính phủ giao;

- Các văn bản điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gồm: Nghị 
quyết số 01/2009/NQ-CP ngày 09/01/2009 của Chính phủ về những giải pháp 
chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 
toán NSNN năm 2009; Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của 
Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhăm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy 
trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; Quyết định số 12/2009/QĐ-TTg 
ngày 19/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg 
ngày 21/1/2009, Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ
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tướng Chính phủ ban hành một số giải pháp và bổ sung một số giải pháp về thuế 
nhằm thực hiện chu trường kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm 
kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp;

Thông tư số 11 5/2008/TT-BTC ngày 2/12/2008 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2009;

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ NSNN trong 6 tháng đầu năm; các giải 
pháp phấn đấu thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

2. Cùng với việc tô chức thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2009; các Bộ, cơ 
quan Trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tổ 
chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2009 làm căn cứ xây 
dựng dự toán NSNN năm 2010 gắn với việc tổng kết kế hoạch 5 năm 2006- 
2010, chiến lược 10 năm 2001-2010 đê làm căn cứ xây dựng kế hoạch 5 năm và 
chiên lược 10 năm cho giai đoạn tới.

3. Trên cơ sở kêt quả đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm
2009, đánh giá thực hiện chính sách chế độ thu, chi NSNN và các chính sách, 
chế độ khác có liên quan; kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ 
quan thanh tra, kiếm toán; các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương chủ 
động sửa đôi, bô sung hoặc đề xuât cụ thể việc sửa đổi, bổ sung chính sách, chế 
độ thu, chi NSNN và các chính sách, chế độ khác; kiến nghị công tác hướng 
dẫn, chỉ đạo, tô chức thực hiện nhiệm vụ NSNN, gửi Bộ Tài chính và các Bộ, cơ 
quan có liên quan để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền 
sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Điều 2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2009:

Căn cứ kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm, đánh giá kết quả thu ngân 
sách năm 2009 trên cơ sở phấn đấu thực hiện thu đạt mức cao nhất, trong đó thu 
từ hoạt động xuất nhập khấu theo đúng chế độ chính sách và kim ngạch xuất 
nhập khẩu thực tế phát sinh. Khi đánh giá, cân tập trung vào một số nội dung
chủ yếu sau:

1. Đánh giá, phân tích tác động ảnh hưởng của suy giảm kinh tế đến kết quả 
thực hiện thu ngân sách năm 2009 như: Tình hình sản xuất - kinh doanh, hoạt 
động xuất, nhập khâu của các doanh nghiệp trên địa bàn; kết quả thực hiện các 
chỉ tiêu vê sản lượng sản xuất và tiêu thụ của các sản phẩm chủ yếu; giá thành; 
giá bán, lợi nhuận; rà soát để tính đến các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng, đầu 
tư chiều sâu, các dự án đầu tư đã hết thời gian hưởng ưu đãi; kết quá thực hiện 
nhiệm vụ kê hoạch tài chính vê đât đai; tình hình giao dịch mua bán bất động 
sản; tình hình hoạt động của thị trường chứng khoán,...

2. Đánh giá, phân tích tác động ảnh hưởng của việc thực hiện các chính sách 
miền, giảm, giãn thuế nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng 
kinh tê, kích thích đâu tư và tiêu dùng, bảo đảm an sinh xã hội; trong đó tập 
trung đánh giá, phân tích ảnh hưởng tới thu NSNN năm 2009 qua việc thực hiện 
Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/1/2009, Quyết định số 58/2009/QĐ- 
TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số giải pháp về
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thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy 
giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp.

3. Đánh giá tác động của việc điều hành chính sách xuất, nhập khâu, trong 
đó có việc điều chỉnh thuế nhằm hạn chế nhập siêu, xuất khâu nguyên liệu thô 
và điều chỉnh thuế suất để thực hiện các cam kết hội nhập (WTO, CEPT/AFTA, 
ASEAN-Trung Quốc, ASEAN-Hàn Quốc,...)

4. Đánh giá kết quả phối hợp giữa các cấp, các ngành có liên quan trong 
công tác quản lý thu ngân sách và tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm soát thu hồi 
nợ thuế, chống thất thu, chông buôn lậu, chống gian lận thương mại,...

5. Đánh giá tình hình nợ đọng và xử lý nợ đọng thuế năm 2009: xác định rõ 
số nợ thuế đến 31/12/2008, dự kiến số nợ phát sinh trong năm 2009 và số nợ 
thuế thu hồi được trong năm 2009. Tổng hợp đầy đủ chính xác số thuế nợ đọng, 
phân loại nợ thuế theo các tiêu thức quy định tại quy trình quản lý nợ thuế.

6. Đánh giá việc triên khai công tác thanh tra, kiêm tra thuế; việc phối hợp 
trong kiểm tra giá; số đối tượng đã thanh tra, kiểm tra trong 6 tháng đầu năm; số 
thuế kiến nghị truy thu thông qua công tác thanh tra, kiêm tra; số kiến nghị truy 
thu của cơ quan Kiếm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và dự kiên số thuế 
truy nộp vào NSNN trong năm.

7. Đánh giá tình hình kê khai, hoàn thuê giá trị gia tăng; sô thuê phải hoàn 
phát sinh trong năm 2009; số đã hoàn cho các doanh nghiệp trong năm 2009; 
trong đó phân tích rõ nguyên nhân hoàn thuế tăng, giảm đột biến so với năm 
trước.

8. Các Bộ, cơ quan trung ương, các địa phương, các đơn vị sử dụng ngân 
sách đánh giá tình hình thực hiện thu năm 2009 (tổng số thu, số nộp NSNN, số 
được để lại chi theo chế độ; số chuyến thu sang năm 2010 do thực hiện giãn thu 
trong năm 2009).

Điều 3. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển:

1. Đánh giá công tác bố trí và tổ chức thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản 
năm 2009:

a) Đánh giá tình hình phân bổ, giao dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản 
(XDCB) năm 2009:

- Đánh giá việc phân bô vốn, giao dự toán chi đầu tư XDCB cho các dự án, 
công trình trong năm 2009 (bao gồm vốn từ nguồn NSNN, nguôn thu xố số kiến 
thiết, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ), nhất là đối với các công trình, dự án 
quan trọng, cấp bách cần đảm bảo theo tiến độ, các .công trình, dự án hoàn thành 
trong năm 2009-2010; bố trí vốn để thanh toán nợ đầu tư XDCB thuộc nguồn 
vốn ngân sách, đế hoàn trả số vốn đã được ngân sách tạm ứng phải hoàn trả 
trong năm theo quy định.

- Đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn 
hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); việc đảm bảo vốn đối ứng cho các dự án 
ODA theo cam kết; tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA và bố trí vốn đối ứng.



h) Đánh giá kết quả thực hiện sắp xếp, bố trí lại kế hoạch chi đầu tư XDCB 
theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những 
giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh 
tế, bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó tập trung đánh giá:

- Kết quả việc giải ngân số vốn NSNN còn lại của năm 2008 đến hết tháng 6 
năm 2009.

- Kết quả sử dụng số vốn NSNN đã ứng (bao gồm cả số vốn tạm hoãn thu 
hôi) để đầu tư các dự án, công trình cấp bách của ngành giao thông vận tải, nông 
nghiệp, phát trien nông thôn; thực hiện chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư 
vùng Đông băng sông Cửu long, các dự án, công trình quan trọng, cấp bách 
khác,...

- Kết quả thực hiện các dự án đầu tư ưu tiên sử dụng nhân công là người dân 
địa phương, sử dụng vật liệu xây dựng sản xuất trong nước.

- Kết quả của việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và điều hoà vốn giữa các dự 
án, công trình được sử dụng bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

c) Đánh giá thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư XDCB năm 2009:

- Đánh giá tổng quát về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm
2009 theo các nội dung: từng dự án (chia theo nhóm A, B, C); tổng mức đầu tư 
được duyệt; luỹ kế số vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết năm 2008; kế 
hoạch vốn đầu tư được giao năm 2009 (bao gồm cả kế hoạch bổ sung và điều 
chuyển, vốn ứng trước trong năm 2009); giá trị khối lượng thực hiện đến hết 
quý 11/2009, vốn thanh toán đến hết quý 11/2009 (trong đó chia ra thanh toán 
khối lượng XDCB hoàn thành và thanh toán tạm ứng); dự kiến khối lượng thực 
hiện đến hết 31/12/2009 và ước thanh toán đến hết 31/12/2009.

Đánh giá khả năng thực hiện vốn đầu tư XDCB theo các nguồn vốn 
NSNN, vốn ODA; vốn trái phiếu Chính phủ; vốn dầu tư từ nguồn tiền sử dụng 
đất, nguồn thu xổ số kiến thiết;...

d) Tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả xử lý nợ đọng khối lượng đầu tư 
XDCB; đê xuât, kiên nghị các giải pháp đề xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng; 
đánh giá hiệu quả đầu tư XDCB năm 2009 và các năm trước; phân tích các tồn 
tại, nguyên nhân và giải pháp khắc phục;

đ) Đánh giá tình hình quyết toán vốn dự án đầu tư hoàn thành: số dự án đã 
hoàn thành nhưng chưa duyệt quyết toán đến hết tháng 6/2009 và dự kiến đến 
hết năm 2009.

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệin vụ chi hỗ trợ phát triến năm 2009:

Tình hình thực hiện hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân 
hàng đê sản xuất - kinh doanh; hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc, thiết bi, 
vật tư phục vụ sản xuât nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông 
thôn,..

Tình hình thực hiện tín dụng ưu đãi của Nhà nước, tín dụng hộ nghèo và
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các đối tượng chính sách xã hội, tín dụng học sinh, sinh viên (kết quả hoạt động, 
dư nợ cho vay, lãi suất huy động, số phát sinh bù chênh lệch lãi suất,...).

- Tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, đâu tư, du 
lịch; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp công ích,...

- Tình hình thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh; đánh giá tình 
hình hoạt động và hiệu quả các Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa, Quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển đô thị của địa phương....

- Tình hình thực hiện dự trữ quốc gia năm 2009; mức dự trữ quôc gia đạt 
được đến ngày 31/12/2009; khả năng đáp ứng khi xảy ra các sự cô.

Điều 4. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên:

1. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm và dự kiến 
cả năm 2009 (việc triển khai phân bô, giao dự toán ngân sách, rút dự toán; việc 
thực hiện điều chuyển, giảm chi đối với số kinh phí không phân bổ được cho 
các chương trình, nhiệm vụ khác;...) theo từng chỉ tiêu nhiệm vụ được nhà nước 
giao cho Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương và đơn vị trong năm 2009. Đánh 
giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, các chương trình, dự án lớn của 
từng Bộ, ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ quan, đơn vị; những khó khăn, vướng 
mắc và đề xuất biện pháp xử lý.

2. Báo cáo tình hình thực hiện cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa cẩn thiết, 
kém hiệu quả như hội họp, khánh tiết, khảo sát trong và ngoài nước, mua sắm; 
tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 111/TTLT/BTC-BCT ngày 01/06/2009 
của Bộ Tài chính, Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các 
cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập,... trên cơ sở đó tập trung nguồn 
đảm bảo chi cho các nhiệm vụ mới phát sinh, đặc biệt là các nhiệm vụ đảm bảo 
an sinh xã hội, hỗ trợ khuyến khích sản xuất, xuất khẩu.

3. Đánh giá kết quả, nhũng khó khăn, vướng mắc phắt sinh trong việc thực 
hiện các cơ chế, chính sách và chế độ chi tiêu trong năm 2009 thực hiện các 
nhiệm vụ của các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương và đơn vị. Trong đó, 
chú ý đánh giá kỹ kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách sau:

- Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, trong đó tập trung đánh giá 
việc thực hiện cứu đói cho các hộ nghèo; chi hỗ trợ các hộ nghèo ăn Tết 
Nguyên đán Kỷ sửu 2009; thực hiện chính sách đối với các hộ cận nghèo; hỗ trợ 
kinh phí phòng trừ dịch bệnh và khắc phục phòng chống thiên tai, bão lũ; hỗ trợ 
kinh phí để triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội hiện hành; việc 
triển khai cho vay ưu đãi đối với hộ đồng bào dân tộc thiêu số đặc biệt khó 
khăn, hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, học sinh, sinh viên và 
các đối tượng chính sách khác; việc triển khai Chương trình hỗ trợ giảm nghèo 
nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo; hỗ trợ 
đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiếu số 
nghèo, đời sống khó khăn; chính sách bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ đối với 
người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm 
kinh tế,...

5
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Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP 
ngày 17/10/2005 của Chính phủ vê cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm vê sử 
dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính. Đánh giá tình hình tô chức triên 
khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm vể thực hiện nhiệm vụ, tô 
chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo 
Nghị định sổ 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, Nghị định số 
115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 cua Chính phủ.

4. Báo cáo kết quả sử dụng số kinh phí NSNN đã ứng đê thực hiện các 
nhiệm vụ quan trọng, câp bách liên quan đến ngăn chặn suy giảm kinh tế, bảo 
đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

5. Các Bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực đánh giá tình hình thực hiện 
Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã 
hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao và Quyết định 
số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy 
chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung câp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 
NSNN; Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính 
sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, 
dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường đối với ngành, lĩnh vực mình quản 
lý; Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuấn của các cơ sở 
thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, 
thê thao, môi trường. Trong đó chú ý đánh giá, phân tích về tổng nguồn lực và 
cơ cấu nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển ngành, lĩnh vực, kết quả thực 
hiện huy động các nguồn lực từ xã hội cho phát triến ngành, lĩnh vực; những tồn 
tại, nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới để huy động tốt hơn các nguồn 
lực từ xã hội đê phát triển ngành, lĩnh vực mình.

6. Công tác cải cách hành chính trong thực hiện dự toán NSNN năm 2009: 
nêu rõ tôn tại, nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

Diều 5. Đánh giá tình hình thục hiện các chương trình mục tiê u quốc 
gia, Chương trình 135 (giai đoạn II) và Dự án trồng m ới 5 triệu ha rừng:

1. Đánh giá tình hình phân bố, giao dự toán chi các chương trình mục tiêu 
năm 2009; trên cơ sở dự toán kinh phí đã được giao và tiến độ thực hiện, các 
Bộ, cơ quan chủ quản chương trình mục tiêu quốc gia, dự án và các địa phương 
đánh giá khôi lượng thực hiện năm 2009, chi tiêt theo từng chương trình, dự án; 
trong đó chú ý đánh giá hiệu quả, những vướng mắc, bất hợp lý về mục tiêu, nội 
dung, phương pháp tổ chức thực hiện chương trình, dự án, trên cơ sở đó đề xuất 
những điều chỉnh, biện pháp khắc phục trong năm 2009 và năm 2010 để đảm 
bao thực hiện đúng mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình, dự án và kiến nghị bố 
sung, hoàn thiện cơ chế quản lý chương trình, dự án.

2. Đôi với các Chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện bằng nguồn 
vốn trong nước và vốn ngoài nước, cần đánh giá kỹ cả về tình hình giải ngân 
nguôn vôn ngoài nước (những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân và giải pháp 
khắc phục).
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Điều 6. Đánh giá kết quả thực hiện chế độ cải cách tiền lương:

1. Báo cáo kết quả xét duyệt, xác định nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách 
tiền lương;

2. Đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp tài chính tạo nguôn thực hiện 
cải cách tiền lương từ: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kê tiền lương và 
các khoản có tính chất lương); từ 35-40% nguồn thu được đê lại theo chế độ quy 
định; từ nguồn 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kê tiền sử dụng 
đất);... và xác định các nguồn năm trước theo quy định chưa sử dụng hết chuyên 
sang năm 2010 (nếu có) để tiếp tục tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

3. Đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg ngày 
15/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công 
chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn.

Điều 7. Một số điểm đặc thù trong việc đánh giá thực hiện nhiệm vụ 
NSNN năm 2009 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngoài các yêu cầu nêu trên, cần chú ý tập trung đánh giá thực hiện những 
nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 1 1/12/2008 của Chính 
phủ về những giải pháp cấp bách nhằm mực tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tê, 
duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội; trong đó tập trung một số 
nội dung sau:

1. Các giải pháp, biện pháp của địa phương về điều hành ngân sách địa 
phương trong việc thực hiện chính sách miễn, giảm và giãn các loại thuế để đảm 
bảo dự toán chi ngân sách địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Dự 
kiến rõ tác động giảm thu NSNN do thực hiện chính sách đặc thù miễn, giảm, 
giãn thuế trong năm 2009; số tăng thu NSNN do thực hiện các biện pháp phấn 
đấu tăng thu, xử lý nợ đọng, chống thất thu,...; số dự kiến giảm thu ngân sách 
địa phương vả số đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ (nếu có).

2. Đánh giá nhu câu và các nguồn lực phát triển của địa phương; công tác 
huy động các nguồn lực tài chính ở địa phương đê thực hiện nhiệm vụ phát triến 
kinh tế - xã hội của địa phương; kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về 
chống tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán; xử lý nợ vốn XDCB,...

3. Kết quả thực hiện các chính sách, chế độ theo các Quyết định số 
24/2008/QĐ-TTg, 25/2008/QĐ-TTg, 26/2008/QĐ-TTg, 27/2008/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát 
triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung 
Bộ, vùng Tây Nguyên, vùng Đồng bằng Sông Cửu long và vùng trung du và 
miền núi Bắc Bộ đến năm 2010; kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ đất sản 
xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời 
sống khó khăn (Chương trình 134), Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các 
xã đặc biệt khó khăn miên núi và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135 - giai 
đoạn II); kết quả thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ/CP ngày 27/12/2008 của 
Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61
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huyện nghèo; kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo vê nhà ở theo Quyết 
định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ,...

4. Việc bố trí chi ngân sách thực hiện các cơ chế chính sách của Nhà nước, 
thực hiện các chương trình, mục tiêu nhằm phát triển kinh tế, xã hội, xoá đói 
giảm nghèo (thực hiện các chính sách có mục tiêu quốc gia về xoá đói, giảm 
nghèo; chương trình giáo dục, y tế, văn hoá, phát triển kinh tế xã hội vùng khó 
khăn, vùng đồng bào dân tộc, miền núi,...); thực hiện các chương trình chính 
sách xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng, người tham gia 
kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc màu da cam, khám chữa bệnh 
cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, chính sách hỗ trợ ngư dân, chính sách trợ 
giúp các đôi tượng bảo trợ xã hội; tình hình bố trí vốn cho công tác quy hoạch,... 
tại địa phương.

5. Đánh giá việc bố trí ngân sách (bao gồm cả số ngân sách Trung ương hỗ 
trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương - nếu có) và sử dụng dự phòng thực 
hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; phòng, chống, khấc phục hậu quả thiên tai, 
dịch bệnh ở người và trên gia súc, gia cầm, cây trồng,...

6. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách miễn thu thuỷ lợi phí trên địa 
bàn địa phương; tình hình triến khai thực hiện miễn thu các khoản đóng góp 
theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ 
tăng cường chân chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, 
chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân.

7. Đánh giá tình hình thực hiện thu và bố trí, sử dụng nguồn thu tiền sư 
dụng đất cho đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng của địa phương, thực hiện đo 
đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyển sử dụng đất.

8. Đánh giá tình hình thực hiện thu và sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết.

9. Tình hình thực hiện quy định tại Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà 
nước vê huy động vốn đầu tư cơ sở hạ tầng và tình hình trả nợ số đã huy động 
đến hạn, ước dư nợ huy động đến 31/12/2009 (đối với Thành phố Hà Nội và 
Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá việc huy động vốn đầu tư theo cơ chế tài 
chính - ngân sách đặc thù của địa phương).

10. Đánh giá việc bố trí hoàn trả (cả gốc và lãi) các khoản vay, tạm ứng đến 
hạn: các khoản huy động theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà 
nước; các khoản vay tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh 
mương, giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng làng nghề, hạ tầng thuỷ sản ;...

II. XÂY DỰNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2010:

Điều 8. Mục tiêu, nguyên tắc:

1. Dự toán NSNN năm 2010 cần quán triệt việc tiếp tục thực hiện có hiệu 
quả các giải pháp đã đề ra trong năm 2009, tiếp tục thúc đẩy quá trình phục hồi 
tàng trưởng kinh tê bên vững, duy trì ôn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã 
hội và trật tự an toàn xã hội. Theo đó, năm 2010 tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các
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khoản chi ngân sách (kể cả chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển) để triệt để 
tiết kiệm và nâng cao hiệu quả chi ngân sách, đảm bảo nguồn lực đê triên khai 
thực hiện dự án, chương trình, chính sách an sinh xã hội, góp phân giảm nghèo 
nhanh và bền vững, giữ vững an ninh tài chính quôc gia.

2. Dự toán thu NSNN năm 2010 phải được xây dựng trên cơ sở:

a) Đúng chính sách, chế độ và trên cơ sở bám sát dự báo tình hình đâu tư, 
phát triển sản xuất kinh doanh; phải tính đúng, tính đủ các khoản thu ngân sách 
nhà nước của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát sinh trong năm 2010, trong 
đó chủ ý tính các khoản thu phát sinh từ các dự án đầu tư đã hết thời gian ưu đãi 
thuế;

b) Dụ- toán thu NSNN phải xây dựng tích cực, vững chắc, có tính khả thi 
cao với mức động viên phấn đấu đạt trên 21% GDP, trong đó thu thuê và phí đạt 
trên 20% GDP. Dự toán thu nội địa của cả nước (không kê thu từ dâu thô, thu 
tiền sử dụng đất) tăng bình quân tối thiểu 16% - 18% so với đánh giá ước thực 
hiện năm 2009 (đã loại trừ các yếu tố tác động do thực hiện miễn, giảm, giãn 
thuế trong năm 2009). Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khau tăng tối thiếu 
5% - 7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2009 (đã loại trừ các yếu tố tác 
động do thực hiện miễn, giảm, giãn thuê trong năm 2009).

c) Đê ra các biện pháp và lộ trình cụ thế đê xử lý các khoản nợ đọng thuê; 
chống thất thu, trốn lậu thuế và gian lận thương mại; tăng cường thanh tra, kiêm 
tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

3. v ề  chi ngân sách, dự toán năm 2010 được xây dựng trên cơ sở:

a) Các Bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực ở Trung ương và Uỷ ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị dự toán các cấp lập 
dự toán chi ngân sách năm 2010 trong phạm vi số kiếm tra dự toán chi ngân 
sách năm 2010 được Bộ Tài chính thông báo (riêng chi từ nguồn vốn ngoài 
nước lập dự toán chi theo tiến độ giải ngân các dự án vay và viện trợ). Xây 
dựng dự toán chi ngân sách năm 2010 theo từng lĩnh vực (bao gồm cả chi từ 
nguồn cân đối ngân sách nhà nước và chi từ nguồn thu được để lại theo chế độ) 
đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí ngay từ khi xây dựng dự toán.

b) Các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương khi xây dựng dự toán chi 
NSNN phải tính toán đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ chính sách 
đã ban hành và các nhiệm vụ mới phát sinh. Đối với các chế độ, chính sách, 
nhiệm vụ được cấp có thấm quyền ban hành trong quá trình lập dự toán, thực 
hiện lập dự toán kinh phí theo hướng dẫn của cơ quan có tham quyền. Không bố 
sung từ nguồn dự phòng cho những nhiệm vụ chi mà các Bộ, cơ quan Trung 
ương và địa phương khi xây dựng, phân bô dự toán ngân sách được giao không 
bố trí đầy đủ kinh phí theo chế độ quy định đê thực hiện.

c) Trong quá trình lập dự toán ngân sách năm 2010, các Bộ, cơ quan Trung 
ương và địa phương khi đề xuất sửa đối, bố sung, ban hành mới các chính sách, 
chế độ, cần thực hiện điều tra, khảo sát đê năm chắc số lượng đối tượng, dự kiến



10

nhu cầu kinh phí; tính toán lồng ghép giữa các chính sách, chế độ dự kiên sửa 
đổi hoặc ban hành mới với các chính sách hiện hành, phối hợp với cơ quan tài 
chính để tính toán, đảm bảo khả năng bố trí đủ nguồn thực hiện trước khi trình 
các câp có thẩm quyên ban hành.

d) Tiếp tục thực hiện sắp xếp lại các khoản chi theo hướng tiết kiệm, hiệu 
quả, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách nhằm thúc đấy quá trình phục 
hôi tăng trưởng kinh tê bên vững, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh 
xã hội và trật tự an toàn xã hội; đảm bảo kinh phí phát trien các lĩnh vực giáo 
dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, văn hoá, bảo vệ môi trường theo các Nghị 
quyết của Đảng, Quôc hội, bô trí tăng chi cho lĩnh vực y tê cao hơn tốc độ tăng 
chi bình quân chung của NSNN; tăng dự trữ quốc gia để chủ động phòng, 
chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bố trí kinh phí đảm bảo tiếp tục 
thực hiện cải cách tiền lương.

4. Các Bộ, cơ quan Trung ương lập dự toán chi ngân sách theo đơn vị thực 
hiện và theo những nhiệm vụ chi quan trọng (trong đó thuyết minh chi tiết về 
căn cứ, chính sách chê độ, tình hình kêt quả thực hiện, mức bố trí dự toán chi 
2010 và các năm tiếp theo,...), gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng 
hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa 
phương chủ động chuẩn bị báo cáo thuyết minh rồ ràng, chi tiết về dự toán thu, 
chi ngân sách năm 2010 của Bộ, ngành, địa phương mình theo chế độ quy định.

5. Cân đối NSNN, ngân sách từng địa phương tích cực, lành mạnh, vững 
chăc; đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, an toàn ngân sách từng địa phương.

Điều 9. Công tác xây d ựng dự toán thu NSNN năm 2010:

1. Dự toán thu nội địa:

Xây dựng dự toán thu NSNN trên địa bàn trên cơ sở dự báo tăng trưởng kinh 
tê năm 2010 đôi với tùng ngành, từng lĩnh vực thu, các cơ sở kinh tế của từng địa 
phương đê tính đúng, tính đủ từng lĩnh vực thu, từng săc thuế theo đúng các luật 
thuê, chê độ thu. Dir toán thu của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phai 
tông hợp toàn bộ các nguồn thu phát sinh trên địa bàn (bao gồm cả số thu ngân 
sách ở xã, phường, thị trấn). Dự toán thu phải có căn cứ kinh tế và chi tiết đến từng 
ngành, từng đơn vị trọng điếm, từng khu vực kinh tế. Trên cơ sở đó, đánh giá đầy 
đủ kết quả thực hiện năm 2009; yêu cầu phấn đấu năm 2010 và số kiểm tra về dự 
toán thu năm 2010 đã được thông báo, tố chức xây dựng và báo cáo dự toán thu 
năm 2010 theo đúng biểu mẫu quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 
23/6/2003 của Bộ Tài chính và quy định tại Thông tư này. Trong đó, cần chú ý 
những chê độ, chính sách thu đã được sửa đối, bổ sung hướng dẫn, như sau:

a) v ề  thuế thu nhập doanh nghiệp: Thực hiện theo quy định tại Luật thuế 
thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được Quốc hội khoá XII, kỳ họp 
thứ 3 thông qua; Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 1 1/12/2008 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập 
doanh nghiệp; Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài 
chính hướng dân thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số
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14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngàỵ 
11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế 
thu nhập doanh nghiệp.

b) về thuế giá trị gia tăng: Thực hiện theo quy định tại Luật thuế giá trị gia 
tăng số 13/2008/QH12 đã được Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 3 thông qua; 
Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Thông tư 
129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 
123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Thông tư số 
1 12/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện áp 
dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đối với vận tải quốc tế và dịch vụ của 
ngành hàng không, hàng hải.

c) về thuế tiêu thụ đặc biệt: Thực hiện theo quy định tại Luật thuê tiêu thụ 
đặc biệt số 27/2008/QH12 được Quốc hội khoá XII, kỳ hợp thứ 4 thông qua; 
Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngàỵ 16/3/2009 của Chính phủ quỵ định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Thông tư sổ 64/2009/TT- 
BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 
26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

d) về thuế tài nguyên: Tính và lập dự toán theo hướng dẫn tại Pháp lệnh số 
07/2008/PL-UBTVQH12 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên; 
Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/1/2009 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung điều 6 Pháp 
lệnh thuế tài nguyên; Thông tư số 45/2009/TT- BTC ngày 11/03/2009 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế tồi nguyên, thuế thu nhập 
doanh nghiệp đố i với các cơ sở sản xuât thủy điện; Quyết định sô 720/QĐ-BTC 
ngày 9/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố giá bán điện thương 
phẩm bình quân áp dụng làm giá tạm tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản 
xuất thủy điện năm 2009.

đ) về thuế thu nhập cá nhân: Thực hiện theo quy định tại Luật thuế thu 
nhập cá nhân số 04/2007/QH12 được Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 2 thông 
qua; Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Thông tư số 84/2008/TT- 
BTC n^ày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP 
ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu 
nhập cá nhân; Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn sửa đồi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC; một số văn bản 
hướng dẫn cụ thể khác, như: Thông tư 42/2009/TT-BTC ngày 9/3/2009 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý 
xổ số và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ trúng
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thưởng xổ số; Thông tư liên tịch số 122/2008/TTLT-BTC-BQP ngàỵ 
16/12/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng hướng dẫn chế độ thu nộp thuế 
thu nhập cá nhân đối với các đối tượng hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng; 
Thông tư liên tịch số 123/2008/TTLT-BTC-BCA ngày 16/12/2008 của Bộ Tai 
chính, Bộ Công an hướng dẫn chế độ thu nộp thuê thu nhập cá nhân đối với sỹ 
quan, hạ sỹ quan, công nhân, viên chức hưởng lương thuộc Bộ Công an; Thông 
tư liên tịch số 19/2009/TTLT-BTC-BNV ngay 2/2/2009 của Bộ Tai chính, Bọ 
Nội vụ hướng dẫn chế độ thu nộp thuế thu nhập cá nhân đối với người làm việc 
trong tổ chức cơ yếu,...

e) v ề  phí xăng dầu: Thực hiện theo qui định tại Quyết định số 03/2009/ỌĐ- 
TTg ngày 9/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ vê việc điêu chỉnh mức thu phí 
xăng dâu.

g) Các khoản thu liên quan đến dầu, khí: Thực hiện theo qui định tại Thông 
tư 32/2009/TT-BTC ngày 19/2/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui 
định về thuế đối với các tô chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò 
và khai thác dầu khí theo qui định của Luật dầu khí; Thồng tư số 98/2009/TT- 
BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục và nghĩa vụ 
thuế đôi với dầu thô cung câp cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

h) Một số văn bản đặc thù: Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 
31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối 
với tô chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt nam hoặc có thu nhập tại 
Việt Nam; Thông tư số 45/2009/TT-BTC ngày 11/3/2009 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp 
đỏi với cơ sở sản xuất thuỷ điện.

2. Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khâu:

a) Được xây dựng trên cơ sở đánh giá tác động đến thu ngân sách thông qua 
phân tích, dự báo tình hình kinh tế thế giới và kim ngạch xuất, nhập khẩu các 
mặt hàng chịu thuế; tác động của việc điều chỉnh hàng rào thuế và phi quan thuế 
nhằm kiềm chế nhập siêu và hạn chế xuất khấu tài nguyên dạng thô và việc thực 
hiện lộ trình cắt giảm thuế để thực hiện các cam kết hội nhập.

b) Dự toán thu phải được xây dựng trên cơ sở thực hiện tốt công tác hướng 
dẫn vê thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khấu, thuế nhập 
khâu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại Thông 
tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính. Tăng cường các biện 
pháp chống thất thu như: xử lý nợ đọng, chống buôn lậu, trốn thuế, chống gian 
lận thương mại.

3. Các khoản thu được đê lại chi theo chế độ (học phí, viện phí, thu xồ số 
kiên thiết, các khoản huy động đóng góp,...): Các Bộ, cơ quan Trung ương và 
các địa phương căn cứ số thực hiện thu năm 2008, ước thực hiện thu năm 2009, 
những yếu tố dự kiến tác động đến thu năm 2010 để xây dựng dự toán thu cho 
phù hợp, mang tính tích cực. Các khoản thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp mang tính 
chất giá dịch vụ kinh doanh của cơ quan, đơn vị, không thuộc nguồn thu NSNN
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đề nghị lập dự toán riêng, không đưa chung vào dự toán thu phí, lệ phí thuộc 
NSNN.

Điều 10. Công tác xây dựng dự toán chi NSNN năm 2010:

1. Xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2010:

a) Xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển phải quán triệt việc thực hiện các 
giải pháp về rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại vôn đầu tư, tập trung nâng cao hiệu 
quả sử dụng vốn đầu tư trong quá trình tô chức thực hiện, góp phần ổn định 
kinh tế vĩ mô, thúc đấy tăng trưởng kinh tế.

b) Dự toán chi đầu tư phát trien năm 2010 cần tập trung bô trí chi đâu tư 
phát triển cho các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, công tác giảm nghèo 
giai đoạn 2006 - 2010. Trong đó ưu tiên vốn các dự án, công trình trọng điểm 
quốc gia, các mục tiêu ưu tiên đầu tư của Nhà nước; tiêp tục ưu tiên bố trí vốn 
đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học công 
nghệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp 
nông thôn, an ninh, quốc phòng, v.v...

c) Bố trí bảo đảm đủ vốn đối ứng cho các chương trình, dự án sử dụng 
nguồn vốn ODA theo các cam kết; tập trung vốn cho các công trình, dự án 
chuyển tiếp hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2010, các dự án, công trình 
trọng điểm, có hiệu quả, cấp bách đê điều, thuỷ lợi, phát triên giao thông nông 
thôn, hạ tầng các khu phân lũ, chậm lũ, hạ tầng du lịch, hạ tầng các làng nghề, 
hạ tầng thương mại, hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản,... hoàn thành trong năm 2010.

d) Đảm bảo vốn cho công tác chuấn bị đâu tư; thanh toán khoản nợ khối 
lượng xây dựng cơ bản đã hoàn thành của các công trình; bố trí hoàn trả các 
khoản vốn ứng  trước theo quy định; thanh toán dút điểm những khoản nợ khối 
lượng XDCB hoàn thành, đông thời quán triệt trong tổ chức thực hiện không để 
phát sinh nợ XDCB mới.

đ) Số vốn còn lại bô trí cho các dự án, công trình khởi công mới, trong đó 
ưu tiên vốn các dự án, công trình trọng điểm quôc gia; kiên quyết đình hoãn 
khởi công các dự án không có trong quy hoạch được duyệt, chưa đủ thủ tục theo 
quy định, còn nhiều vướng mắc về thủ tục đầu tư, chưa giải phóng mặt bằng, 
các dự án khác chưa thật sự cấp bách, không mang lại hiệu quả,...

e) Chủ đầu tư các dự án được đầu tư từ nguồn vốn Chính phủ vay về cho 
vay lại phải tự thu xếp đủ vốn đối ứng cho các dự án này phù hợp với nội dung 
hiệp định đã ký kết và các quy chế tài chính trong nước đê không ảnh hưởng 
đến tiến độ thực hiện.

g) Đối với chi cấp bù chênh lệch lãi suất tín dụng đâu tư phát triển, tín dụng 
chính sách của Nhà nước, căn cứ vào tình hình thực hiện năm 2009 dự kiến 
những đổi mới về chính sách và nhiệm vụ nám 2010 để xây dựng dự toán chi 
theo chế độ quy định.

h) Đối với chi bổ sung dự trữ nhà nước: Căn cứ Chiến lược phát triển dự trữ 
quốc gia, nhiệm vụ dự trữ nhà nước được giao, yêu cầu phòng ngừa, khắc phục
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hậu quả thiên tai, dịch bệnh, các Bộ, cơ quan Trung ương có trách nhiệm đánh 
giá xác định mức dự trữ quốc gia do Bộ, ngành, đơn vị quản lý đến 31/12/2009; 
dự kiên mức bô sung dự trữ từng loại hàng hoá, vật tư thiết bị thực sự thiết yếu, 
lập dự toán ngân sách nhà nước chi tăng dự trữ quốc gia, chi bảo quản hàng hoá 
và kế hoạch luân phiên đôi mới hàng dự trữ quôc gia năm 2010.

i) Các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương được Thủ tướng Chính 
phu giao nhiệm vụ đầu tư XDCB từ nguồn trái phiếu Chính phủ thực hiện lập 
dự toán năm 2010 cho các công trình, dự án giao thông, thuỷ lợi, hệ thông cơ sở 
y tế, đầu tư kiên cố hoá trường học và xây dựng nhà công vụ cho giáo viên, nhà 
ớ cho sinh viên từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ theo chế độ đã quy định. 
Đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và mục tiêu đã quy 
định.

2. Xây dựng dự toán chi thường xuyên năm 2010:

a) Xây dựng dự toán chi phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, văn hoá, y 
tê, bảo vệ môi trường, khoa học - công nghệ, xã hội; bảo đảm quốc phòng, an 
ninh; chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể...phải căn cứ kế hoạch 
phát triền kinh tế - xã hội năm 2010 của từng Bộ, cơ quan Trung ương và từng 
địa phương, các chế độ chính sách đã được cấp có thẩm quyền ban hành, và 
những nhiệm vụ cụ thể cần triển khai thực hiện trong năm 2010.

b) Trong phạm vi cả nước, bô trí dự toán chi NSNN năm 2010 (bao gồm cả 
chi đầu tư phát triền, chi thường xuyên, chi cải cách tiền lương) đối với lĩnh vực 
giáo dục, đào tạo và dạy nghề đạt 20% tổng chi NSNN (bao gồm cả chi từ 
nguồn thu xổ số kiến thiết); lĩnh vực văn hoá thông tin đạt tối thiểu 1,8%; lĩnh 
vực khoa học và công nghệ đạt tối thiếu 2%; hoạt động sự nghiệp bảo vệ môi 
trường trên 1%; bố trí tăng chi cho lĩnh vực y tế cao hơn tốc độ tăng chi bình 
quân chung của NSNN, trong đó ưu tiên kinh phí cho y tế dự phòng.

c) Dự toán chi sự nghiệp kinh tế xây dựng căn cứ khối lượng nhiệm vụ 
được cấp có thẩm quyền giao và chế độ, định mức chi ngân sách quy định; tập 
trung bố trí chi cho những nhiệm vụ quan trọng: duy tu bảo dưỡng hệ thống hạ 
tầng kinh tế - trọng yếu (giao thông, thuỷ lợi,...) để tăng thời gian sử dụng và 
hiệu quả đầu tư; kinh phí thực hiện công tác quy hoạch; thực hiện nhiệm vụ 
khuyên nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công; nhiệm vụ đo đạc bản đồ, 
lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,...góp phần thúc 
đấy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đẩy mạnh việc áp dụng quy chế 
đâu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 
NSNN theo quy định tại Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của 
Thủ tướng Chính phủ.

d) Trong quá trình xây dựng dự toán NSNN năm 2010, các Bộ, ngành, địa 
phương phải cơ câu lại nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước cho phù hợp trên cơ sở 
thực hiện theo cơ chế giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên 
chê và kinh phí quản lý hành chính quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP 
ngày 17/10/2005 của Chính phủ nhằm tăng quyền tự chủ gắn với trách nhiệm, 
nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và hiệu suất hoạt động. Các đơn vị sự nghiệp
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công lập thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 
25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực 
hiện nhiệm vụ, tồ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp 
công lập và Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy 
định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học công nghệ công 
lập; đồng thời, thực hiện thí điểm chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập có 
điều kiện sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp.

đ) Các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập có 
nguồn thu theo quy định của pháp luật phải lập đầy đủ dự toán thu và dự toán 
chi cho các nhiệm vụ từ nguồn thu phí, lệ phí và thu khác được để lại đơn vị chi 
theo chế độ quy định.

e) Đối với các nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học, chi thực hiện nhiệm vụ 
nhà nước đặt hàng và các nhiệm vụ chi quan trọng khác, các đơn vị lập dự toán 
chi ngân sách theo quy định hiện hành và hướng dẫn tại Thông tư này, đông 
thời thuyết minh đầy đủ các căn cứ tính toán.

g) Các Bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng dự toán kinh phí để tổ 
chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và chiên 
lược 10 năm 2011-2020 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

h) Các Bộ, cơ quan Trung ương tiếp tục:

- Lập dự toán chi ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Nghị định 
số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và hướng dân tại Thông tư liên 
tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT ngày 26/5/2008 của Bộ Tài chính và Bộ 
Thông tin và Truyền thông.

- Xây dựng dự toán kinh phí cần thiết (đối với các cơ quan hành chính các 
cấp) để thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản 
lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 đã được Thủ tướng Chính phu phê duyệt tại 
Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/1/2007; để thực hiện Chương trình phổ biến, 
giáo dục pháp luật từ năm 2008-2012 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
tại Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008.

3. Xây dựng dự toán chi các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA:

Thực hiện lập dự toán đầy đủ theo đúng trình tự, biếu mẫu lập và quyết 
định NSNN theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng 
dẫn, các Nghị định của Chính phủ về quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản, về 
quản lý vay và trả nợ nước ngoài, Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 
9/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ 
phát triển chính thức (ODA) và Thông tư liên tịch số 02/2003/TTLT-BKH-BTC 
ngày 17/3/2003 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Thông tư số 
108/2007/TT-BTC ngày 07/09/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản 
lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triên chính thức (ODA); 
trong đó chú ý lập chi tiết vôn ODA và vốn đôi ứng theo từng chương trình, dự 
án, theo tính chất nguồn vốn chi đầu tư XDCB và chi sự nghiệp, đảm bảo phù
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hợp với tiến độ thực hiện; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy 
định đê tông họp trong dự toán NSNN năm 2010 trình Chính phủ, trình Quốc 
hội quyết định.

4. Dự toán nguôn thực hiện cải cách tiên lương năm 2010:

Năm 2010, các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương tiếp tục bố trí dự 
toán ngân sách và huy động các nguồn tài chính thực hiện cải cách tiền lương theo 
quy định. Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương và đơn vị sử 
dụng ngân sách nhà nước chủ động tính toán dành nguồn để thực hiện cải cách 
tiền lương theo hướng: tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2010 (không kể 
tiền lương và các khoản có tính chất lương); sử dụng tối thiểu 40% số thu được 
đẻ lại theo chế độ năm 2010 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có 
thu, riêng các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% số thu để 
lại theo chê độ (sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất, vật tư thay 
thế, vật tư tiêu hao); ngân sách địa phương sử dụng tối thiểu 50% tăng thu ngân 
sách địa phương dự toán năm 2010 so với dự toán 2009 và 50% tăng thu ngân 
sách địa phương thực hiện năm 2009 so dự toán Thủ tướng Chính phủ giao; 
đồng thời thực hiện chuyến các nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm trước 
theo quy định chưa sử dụng hết (nếu có) sang năm 2010 để tiếp tục thực hiện; 
toàn bộ nguồn kinh phí này phải được hạch toán, quản lý riêng đề tạo nguồn 
tiêp tục thực hiện cải cách tiền lương, không sử dụng nguồn kinh phí này cho 
các mục đích khác. Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn riêng việc tính toán, 
xác định các nguồn kinh phí dành để thực hiện cải cách tiền lương sau khi 
Chính phủ có Nghị định mới về điều chỉnh tiền lương tối thiểu.

5. Dự toán chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan
trọng:

a) Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung các chương trình mục tiêu quốc gia, 
dự án quan trọng giai đoạn 2006-2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, 
các Bộ, cơ quan chủ quản chương trình, dự án đánh giá kết quả thực hiện 
chương trình, dự án trong 4 năm 2006-2009, xác định các mục tiêu, nhiệm vụ cụ 
thê cho năm 2010 cho các chương trình mục tiêu quôc gia, chương trinh 134, 
chương trình 135 (giai đoạn II), dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm 2010; 
chương trình hỗ trợ đầu tư 61 huyện nghèo; chương trình hỗ trợ hộ nghèo về 
nhà ở; chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá;...

b) Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, chế độ tài chính hiện hành, các Bộ, cơ quan 
Trung ương và các địa phương lập dự toán nhu cầu chi thực hiện các chương 
trình, dự án trong năm 2010, gửi các Bộ, cơ quan Trung ương quản lý chương 
trình, dự án và đồng gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

c) Căn cứ dự kiến mức bố trí kinh phí cho từng chương trình, du án do Bô 
Tài chính, Bộ Ke hoạch và Đầu tư thông báo, các Bộ, cơ quan Trung ương quản 
lý chương trình, dự án thực hiện lập dự toán chi năm 2010 của từng chương 
trình, dự án; đồng thời dự kiến phương án phân bổ dự toán chi chương trình 
mục tiêu, dự án năm 2010 cho các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương
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(đối với các chương trình thực hiện bằng nguồn vốn ngoài nước, phương án 
phân bổ chi tiết gồm cả vốn trong và ngoài nước), gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Bộ Tài chính.

6. Dự toán dự phòng ngân sách nhà nước:

Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương các câp bố trí dự phòng 
ngân sách ở mức cao theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước đê chủ động 
phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và xử lý những nhiệm vụ 
quan trọng, cấp bách phát sinh ngoài dự toán. Đồng thời thực hiện bô trí và ghi 
thành một mục riêng trong dự toán chi NSNN năm 2010 của các Bộ, cơ quan 
Trung ương và các cơ quan, đơn vị ở địa phương kinh phí chi cho hoạt động tìm 
kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm hoạ theo quy định tại Ọuyết định 
số 118/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy 
chế quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên 
tai, thảm hoạ và Thông tư số 92/2009/TT-BTC ngày 12/5/2009 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn việc thanh toán kinh phí từ nguồn NSNN cho các tổ chức, cá 
nhân tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm hoạ.

7. Dự toán các khoản chi từ nguồn thu được để lại theo chế độ (học phí, 
viện phí, thu xổ số kiến thiết, các khoản huy động đóng góp,...):

Các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương thực hiện lập dự toán chi từ 
nguồn thu này, chi tiết theo từng nhiệm vụ chi, lĩnh vực chi và tổng hợp vào dự 
toán của Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đế trình cấp có thẩm quyền 
quyết định.

8. Căn cứ số kiểm tra thu, chi ngân sách năm 2010, các Bộ, cơ quan Trung 
ương, các địa phương xây dựng dự toán chi phải chặt chẽ và chi tiết đối với 
từng nhiệm vụ, từng đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc; sau khi đã làm việc 
và thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Ke hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan Trung 
ương và các tỉnh, thành phô trực thuộc 1 rung ương triên khai ngay công tác lập 
phương án phân bố dự toán ngân sách năm 2010 của Bộ, cơ quan, địa phương 
mình để khi nhận được dự toán ngân sách Thủ tướng Chính phủ giao, chủ động 
trình cấp có thẩm quyền quyết định phân bố và giao dự toán ngân sách đến đơn 
vị sử dụng ngân sách đảm bảo trước ngày 31 tháng 12 theo đúng quy định của 
Luật Ngân sách nhà nước.

Các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phải tập trung chỉ đạo rà soát 
lại tât cả các khâu trong công tác phân bô, quản lý, sử dụng NSNN, đặc biệt là 
vốn đầu tư XDCB và vốn vay viện trợ, nhằm đảm bảo việc phân bổ ngân sách 
đúng mục tiêu, đúng chế độ, đúng đôi tượng; việc quản lý, sử dụng ngân sách 
phải chặt chẽ, hiệu quả, có chế độ báo cáo, kiểm tra, kiểm toán, tránh để xảy ra 
thất thoát, lãng phí.

Điều 11. Xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2010:

1. Xây dựng dự toán thu ngân sách trên địa bàn:

Căn cứ mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006-2010 
đã được Đại hội Đảng các cấp thông qua, khả năng thực hiện các chỉ tiêu kinh tế
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- xã hội và ngân sách năm 2009, trên cơ sở dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế và 
nguồn thu năm 2010 đối với từng ngành, từng lĩnh vực, các cơ sở kinh tế của 
từng địa phương và những nguồn thu mới phát sinh trên địa bàn đê tính đúng, 
tính đủ từng lĩnh vực thu, từng khoản thu theo chế độ; dự toán thu nội địa từ 
nguồn thu thuế và phí (không kê thu từ dầu thô, thu tiền sử dụng đất) tăng bình 
quân tối thiêu 16% - 18% so với đánh giá ước thực hiện năm 2009 (đã loại trừ 
các yếu tố tác động do thực hiện miễn, giảm, giãn thuế trong năm 2009); dự 
toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng tối thiếu 5% - 7% so với đánh giá 
ước thực hiện năm 2009 (đã loại trừ các yếu tố tác động do thực hiện miễn, 
giảm, giãn thuế trong năm 2009).

2. Vê xây dựng dự toán chi ngân sách địa phương: Ngân sách địa phương 
năm 2010 trong thời kỳ ổn định ngân sách (2007-2010) theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước, Uỷ ban nhân dân các cấp chủ động xây dựng dự toán ngân 
sách địa phương mình trên cơ sở nguôn thu và nhiệm vụ chi đã được phân cấp 
ổn định; dự toán ngân sách các cấp địa phương năm 2010 được xây dựng trên 
cơ sở: nguồn thu được xác định căn cứ tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản 
thu phân chia giữa các câp ngân sách, nguồn thu ngân sách địa phương được 
hưởng 100% theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và số bổ sung cân đối 
từ ngân sách câp trên cho ngân sách cấp dưới (nếu có) được on định theo mức 
dự toán năm 2007 đã được Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (riêng đối 
với thành phố Hà Nội được thực hiện theo Nghị quyết số 
705/2008/ƯBTVQH12 ngày 19/11/2008 của Ưỷ ban Thường vụ Quốc hội về tỷ 
lệ phân chia các khoản thu giữa ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố 
Hà Nội), Hội đồng nhân dân cấp trên quyết định, Thủ tướng Chính phủ, Ưỷ ban 
nhân dân cấp trên giao. Căn cứ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương năm 2010, giai đoạn 2006-2010, chế độ chính sách, định mức chi hiện 
hành; xây dựng dự toán chi ngân sách năm 2010 cụ thể theo từng lĩnh vực, 
trong đó đảm bảo thứ tự nhiệm vụ ưu tiên và các hướng dẫn tại Điêu 10, Mục II 
của Thông tư này, đông thòi thực hiện nhũng nội dung chủ yếu sau:

a) Tiếp tục rà soát, phân loại sắp xếp các dự án để có thứ tự ưu tiên bố trí dự 
toán, trong đó chú ý bố trí dự toán cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, những 
dự án, công trình trọng điếm của địa phương có hiệu quả, có khả năng hoàn 
thành, đưa vào sử dụng trong năm 2010 (giao thông, thuỷ lợi, công trình phục 
vụ chuyến dịch cơ cấu kinh tế, công trình khắc phục hậu quả thiên tai...); chủ 
động bố trí ngân sách địa phương thực hiện đầu tư kiên cố hoá kênh mương và 
đường giao thông nông thôn; hạ tầng làng nghề, hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, 
trạm bơm điện phục vụ tưới tiêu sản xuất nhà nước; chú trọng thực hiện nhiệm 
vụ xoá đói, giảm nghèo, tạo việc làm, xử lý các tệ nạn xã hội;...; bố trí đủ vốn 
đối ứng cho các dự án ODA theo quy định địa phương phải bố trí từ ngân sách 
địa phương; dành nguôn trong dự toán chi XDCB để xử lý các khoản nợ XDCB, 
các khoản ứng trước, nợ huy động phải trả khi đến hạn.

b) Bố trí dự toán chi cho các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng và các dự án di 
dân, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng của địa phương tương ứng với số
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thu tiền sử dụng đất năm 2010 và các năm trước còn dư kêt chuyển sang (nêu 
có) theo đúng chế độ quy định.

c) Xây dựng phương án huy động vốn đầu tư cơ sở hạ tầng ở địa phương, 
bố trí ngân sách địa phương đảm bảo hoàn trả đủ các khoản đên hạn (cả gôc và 
lãi) phải trả theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước.

d) Xây dựng dự toán chi đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ đối với các 
công trình giao thông, thuỷ lợi, các cơ sở y tế (theo Nghị quyết số 18/2008/QH12 
ngày 03/6/2008 của Quốc hội), kiên cố hoá trường lớp học và xây nhà công vụ 
giáo viên theo đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trong đó, chủ động 
dành nguồn ngân sách địa phương (xổ số kiến thiết, chi dâu tư trong cân đôi ngân 
sách địa phương) để thực hiện đầu tư cho các chương trình kiên cô hoá trường lớp 
học và xây nhà công vụ giáo viên theo tỷ lệ do Bộ Tài chính quy định.

đ) Đối với các nhiệm vụ đầu tư hạ tầng theo các Quyết định số 
24/2008/QĐ-TTg, 25/2008/QĐ-TTg, 26/2008/QĐ-TTg, 27/2008/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát 
triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Bẳc Trung Bộ và duyên hải Trung 
Bộ, vừng Tây Nguyên, vùng Đồng bằng Sông Cửu long và vùng trung du và 
miền núi Bắc Bộ đến năm 2010 và các quyết định khác,... căn cứ mục tiêu 
nhiệm vụ và nhu cầu nguồn vốn đầu tư đã quy định; căn cứ kết quả đã đầu tư 
đến hết năm 2008, khả năng thực hiện năm 2009, các địa phương xây dựng, tính 
toán nhiệm vụ năm 2010, trong đó chủ động bố trí, sắp xếp ngân sách địa 
phương và các nguồn tài chính theo chế độ quy định để thực hiện các nhiệm vụ 
trên, dự kiến mức đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ kèm theo thuyết minh 
các căn cứ tính toán.

e) Đối với các nhiệm vụ chương trình, dự án theo Nghị quyết 30a/2008/NQ- 
CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh 
và bền vừng đối với 61 huyện nghèo, chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ơ theo 
Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ, căn 
cứ mục tiêu nhiệm vụ và nhu cầu nguồn vốn đầu tư, các chế độ chính sách đã 
quy định; Chương trình 134, Chương trình 135 (giai đoạn II) căn cứ khả năng 
thực hiện năm 2009, các địa phương xây dựng, tính toán nhiệm vụ năm 2010, 
dự kiến mức đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ kèm theo thuyết minh các 
căn cứ tính toán.

g) Bố trí kinh phí thực hiện các Nghị quyết số 37/2004/QH11 ngày 
03/12/2004 của Quốc hội về giáo dục, Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) đối 
với lĩnh vực khoa học công nghệ, Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của 
Bộ Chính trị đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc nhiệm vụ chi ngân sách 
địa phương.

h) Lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội 
(kinh phí khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo; kinh phí chi bảo trợ 
xã hội, chế độ học bống học sinh, miễn thu thuỷ lợi phí,...), trong đó chủ động 
nguồn ngân sách địa phương và nhu cầu hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.



i) Xây dựng dự toán chi ngân sách năm 2010, các địa phương chủ động tính 
toán dành các nguồn để thực hiện chi cải cách tiên lương như hướng dẫn tại 
Khoản 4, Điêu 10, Mục II của Thông tư này.

k) Bo trí dự phòng ngân sách địa phương ở mức cao; bổ sung quỹ dự trữ tài 
chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, đê chủ động ứng phó với 
thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh và xử lý những nhiệm vụ cấp bách ở địa phương.

3. về  cân đối ngân sách địa phương:

a) Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng dự toán chi ngân 
sách địa phương không được vượt quá nguồn thu ngân sách địa phương được 
hưởng và so bổ sung cân đối (nếu có) lừ ngân sách Trung ương cho ngân sách 
địa phương theo mức ốn định như mức dự toán năm 2007 Thủ tướng Chính phủ 
đã giao cho địa phương, riêng Hà Nội được tính tỷ lệ phần trăm phân chia các 
khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách Thành phố theo 
Nghị quyết số 705/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 19/11/2008 của Ưỷ ban Thường 
vụ Quốc hội.

b) Đối với những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhu cầu huy 
động thêm vốn để tăng đầu tư phát triển phải xây dựng dự toán theo đúng quy 
định tại Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước đảm bảo mức dư nợ huy 
động (kể cả số dự kiến huy động năm 2009) không vượt quá 30% (đối với thành 
phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là 100%) dự toán chi đầu tư XDCB của 
ngân sách cấp tỉnh; đồng thời phải bố trí nguồn để hoàn trả các khoản đến hạn 
(cả gốc và lãi).

4. Đối với các cấp chính quyền địa phương thực hiện thí điểm không tổ 
chức Hội đồng nhân dân, nội dung lập dự toán ngân sách năm 2010 thực hiện 
theo quy định tại Thông tư này; về trình tự và thời gian thực hiện theo quy định 
tại Thông tư 63/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009 của Bộ Tài chính quy định về 
công tác lập dự toán, tô chức thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách huyện, 
quận, phường nơi không tô chức Hội đồng nhân dân.

Điều 12. Công tác thí điểm xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn và 
kế hoạch chi tiêu trung hạn.

Các Bộ, địa phương được giao triển khai thí điếm xây dụng kế hoạch tài 
chính trung hạn và kế hoạch chi tiêu trung hạn theo Quyết định số 432/QĐ-TTg 
ngày 21/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ (các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài 
chính, Giao thông-Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giáo dục và Đào 
tạo, Y tế; các địa phương Hà Nội, Bình Dương, Vĩnh Long) chủ động và vận dụng 
linh hoạt phương pháp xây dụng kế hoạch tài chính và kế hoạch chi tiêu trung hạn 
đã được Bộ Tài chính hướng dẫn trong thời gian vừa qua đế phục vụ công tác xây 
dựng kế hoạch và dự toán NSNN năm 2010.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Điều 13. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan Trung ương quản lý các
chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135 (giai đoạn II) và dự án
trồng mới 5 triệu ha rừng; các chương trình trọng điếm quốc gia.

1. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, cơ 
quan Trung ương, địa phương liên quan dự kiến nhiệm vụ, mức kinh phí thực 
hiện chương trình năm 2010 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước 
ngày 20/7/2009

2. Lập phương án phân bổ dự toán chi năm 2010 đối với từng Bộ, cơ quan 
Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Bộ Tài chính, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/7/2009.

3. Chủ động xây dựng, ban hành và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn 
thuộc thẩm quyền hoàn thành trong năm 2009 làm căn cứ tố chức triển khai 
thực hiện các chương trình, dự án đúng quy định.

Điều 14. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa
phương.

1. Căn cứ số kiểm tra đã được thông báo, các Bộ, cơ quan Trung ương và 
Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn và thông 
báo số kiểm tra về dự toán thu, chi ngân sách cho các đơn vị dự toán trực thuộc 
và ngân sách cấp dưới theo quy định.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính lập dự toán 
năm 2010 về chi đầu tư phát triển, phương án phân bổ chi đầu tư phát triển một 
số lĩnh vực của ngân sách Trung ương được phân công gửi Bộ Tài chính trước 
ngày 10/9/2009.

3. Tổ chức công tác xây dựng, tổng hợp và báo cáo dự toán ngân sách năm
2010 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn 
và những nội dung hướng dẫn của Thông tư này; báo cáo đầy đủ nội dung, biểu 
mẫu theo quy định của Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ 
Tài chính và các biểu mẫu có liên quan quy định tại Thông tư này; gửi Bộ Tài 
chính, Kiểm toán Nhà nước trước ngày 20/7/2009 đối với các Bộ, cơ quan 
Trung ương, trước ngày 25/7/2009 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương.

4. Nhũng địa phương có yêu cầu làm việc về dự toán ngân sách năm 2010, 
đề nghị đăng ký lịch làm việc với Bộ Tài chính trước ngày 25/7/2009 để bố trí 
(dự kiến xong trước ngày 01/9/2009), bảo đảm thời gian tổng hợp, báo cáo 
Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2010.

Điều 15. v ề  biểu mẫu lập và báo cáo dự toán ngân sách năm 2010:

1. Đối với các Bộ, cơ quan Trung ương tổng hợp và báo cáo Bộ Tài chính 
dự toán NSNN theo các biếu mẫu và thời gian quy định tại Thông tư số 
59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính, các biểu mẫu bổ sung 
(Biếu số 2, 4) quy định tại Thông tư này và biểu mẫu quy định tại Thông tư liên
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tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Bộ Tài chính, Bộ Nội 
vụ hướng dẫn thi hành Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của 
Chính phủ, Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ  Tài  chính
hướng dẫn thi hành Nghị định 43/2006/NĐ-CP; trong đó chú ý xây  dựng dự
toán ngân sách chi tiết đến từng đơn vị sử dụng ngân sách (theo Biêu so 02 - 
Phụ lục số 2 - Thông tư số 59/2003/TT-BTC) và nhiệm vụ quan trọng của Bộ, 
cơ quan để giải trình báo cáo Quốc hội về dự toán ngân sách của từng Bộ, cơ 
quan Trung ương; sau khi Thủ tướng Chính phủ giao dự toán ngân sách năm
2010, phân bổ và giao dự toán ngân sách đến đơn vị sử dụng ngân sách trước 
ngày 31/12/2009 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Đối với các địa phương: Tổng hợp lập dự toán ngân sách địa phương, 
báo cáo Bộ Tài chính theo các mẫu biểu (Biểu số 01, 02, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 - Phụ lục số 6) và thời gian quy định tại Thông tư 
số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính và các biểu mẫu bả sung 
(Biểu số 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) quy định tại Thông tư này.

Điều 16. Điều khoản thi hành.

]. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Trong quá trình xây dựng dự toán ngân sách năm 2010, khi có những 
chính sách chê độ mới ban hành, Bộ Tài chính sẽ có thông báo hướng dẫn bố 
sung; trong công tác tổ chức xây dựng dự toán ngân sách năm 2010 nếu có 
những vướng mắc đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương, tập đoàn 
kinh tế, tổng công ty nhà nước phản ánh về Bộ Tài chính  đề kịp thời xử lý . / .^

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Vàn phòng Ọuốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;

VP BCĐ TW về phòng, chổng tham nhũng;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Học viện Chính trị - Hành chính 

Quốc gia Hồ Chí Minh;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tinh, thành phố 

trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, KBNN 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Các Tập đoàn kinh tế, Tồng công ty Nhà nước;
- Cục Kiềm tra văn bàn - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Công Nghiệp



TỔNG HỢP KÉT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 VÀ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

Biểu số: 1
T rang 1

T ỉnh, thành phố:..............

CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ 
TÍNH

THỰC HIỆN 
GIAI ĐOẠN 

2001-2005

GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

GIAI ĐOAN 
2006-2010

TRONG ĐÓ
GIAI ĐOAN 
2011 - 2015

TRONG ĐÓ

TH 02006 TH 2007 TH 2008 u TH 2009 KT 2010 KH 2011 KH 2012 KH 2013 KH 2014 KH 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Diện tích ha

Trong đó:

- Đất nông nghiệp ha

- Đất lâm nghiệp ha

- Diện tích khu báo tồn thiên nhiên ha

- Diện tích rừng tự nhiên ha

2. Dân số người

Trong đó:

- Trẻ em dưới 6 tuổi người

- Dân số trong độ tuổi đến trường từ 1-18 tuổi người

- Dân số xã, thôn 135 trong độ tuổi đến trường từ 1-18 
tuổi

người

- Dân số sinh sống ơ các loại đô thị: người

+ Loại đặc biệt người

+ Loại 1 người

+  Loại II naười

+ Loại III ngirới

+ Loại IV người

- Dân số nhập cư vãng lai người

3. Đơn vị hành chính cấp huyện huyện

Trong đó:

- Số đô thị loại I (thuộc tinh) đò thị

- Số  đô thị loại 11 đô thị

- S ố  đô thị loại III đò thị

£/1



CHỈ TIÊU
ĐƠN VỊ 
TÍNH

THỰC HIỆN 
GIAI ĐOẠN 

2001-2005

GIAI ĐOẠN 2006-2010 GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

GIAI ĐOAN 
2006-2010

TRONG ĐÓ
GIAI ĐOẠN 
2011 -2015

TRONG DÓ

TH0 2006 TH 2007 TH 2008 ƯTH 2009 KH 2010 KH 2011 KH 2012 KH 2013 KH 2014 KH 2015

1 *> 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- S ố  h u y ện  đao k h ô n g  c ó  đ ơn  vị hành ch ín h  xã huyện

- S ố  đ ơn  v ị hành ch ín h  m ới đ ư ợ c thành lập (ch ư a  đư ợc  

bổ su n g  k inh phí)
đơn vị

4. Đơn vị hành chính cấp xã xâ

- Xã biên giới, hải đao xã

- X ã  b iên  g iớ i g iáp  L ào , C am P u C h ia xã

5. Số đơn vị hành chính mang tính đặc thù đơn vị

Trong đó: - cấp tinh đơn vị

- cấp huyện đơn vị

6.  T ốc  đ ộ  tăn g  tổn g  sản  p hẩm  tron g  n ư ớc  (G D P ) %

Trong đó:

- Ngành công nghiệp xây  dựng %

- Ngành nông lâm thuỷ sàn %

- Ngành dịch vụ %

7. C ơ  cấu kinh tế

- Giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng tỷ đồns

- G iá  trị sản  xuất ngành  nô n g  lâ m  th ủ y  sả n tỷ dòng

- Giá trị ngành dịch vụ tỷ đồng

8. Kim ngạch xuất nhập khâu triệu USD

Trong đó:

- Kim ngạch xuất khẩu triệu USD

- Kim ngạch nhập khẩu triệu USD

9. Giải quyết việc làm người

10. Số lư ợt khách du lịch người

11. Số người (theo chuẩn nghèo quy định tại Ọuyết định 
số 170/2005/ỌĐ-TTs, ngày 27/5/2005 cu a  Thú tướng 
Chính p hú  )

người



CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ 
TÍNH

THỤC HIỆN 
G1A1 ĐOẠN 

2001-2005

GIAI ĐOẠN 2006- 2010 GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

GIAI ĐOAN 
2006- 2010

TRONG DÓ
GIAI ĐOAN 
2011 - 2015

TRONG ĐÓ

TII 2006 TH 2007 TH 2008 UTH 2009 kH 2010 KH 2011 KH 2012 KH 2013 RH 2014 KH 2015

I *> 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- Tỷ lệ nghèo %

12. Tốc đ ộ  tăng dân số %

13. Số doanh nghiệp trên địa bàn doanh nghiệp

Trong đó:

- Doanh nghiệp trung ương

+ S ố  doanh nghiệp doanh nghiệp

+ Tống số vốn kinh doanh triệu đồng

+  S ố  n ộp  n gân  sách triệu đồng

- Doanh nghiệp địa phương

+  S ố  d o a n h  n gh iệp doanh nghiệp

+ Tổng số vốn kinh doanh triệu đồng

+  S ố  nộp  ngân  sách triệu đồng

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai

+ S ố  dự án được âấp g iấ y  phép dự án

Trong đó: số vốn đăng ký USD

+  Số doanh nghiệp đã hoạt động doanh nghiệp

Trong đó: số  vốn đầu tư USD

+  Tổ ng sổ vốn đã đẩu tư triệu đồng

+ S ố  n ộp  ngân sách triệu dồng

- Doanh nghiệp tư nhàn

+ Số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh doanh nghiệp

+ S ố  d o a n h  n g h iệp  thự c tế quán lý thu thuế doanh nghiệp

+ Số nộp ngân sách triệu đồng

- Kinh tế tập cá thể

+ Số hộ đăng ký san xuất, kinh doanh hộ

+ Số hộ quan lý thu thuế môn bài hộ

+ Số hộ quan lý thu cố định hộ



CHỈ TIÊU
ĐƠN VỊ 
TÍNH

THỰC HIỆN 
GIA1 DOẠN 

2001-2005

GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

GIAI ĐOAN 
2006 - 2010

TRONG DÓ
GIAI ĐOẠN 
2011-2015

TRONG DÓ

TU 2006 TH 2007 TH 2008 UTH 2009 KH 2010 KH 2011 KH 2012 KH 2013 KH 2014 KH 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

+ S ố  nộp  n gân  sách triệu đồng

14. G iáo dục, đào tạo

- S ố  g iá o  v iê n người

- Quỹ lương triệu đồng

- S ố  h ọc s in h người

Trong đó: học sinh thuộc diện nội trú, gồm: người

+  Học sinh học trường dân tộc nội trú người

+ Học sinh không học trường nội trú mà học tại các  
trường bán, cô n g  lập khác

người

- S ố  trư ờ n g đại h ọc c ô n g  lập do địa p h ư ơn g quàn lý trường

Trone đó: dự toán chi năm 2007 Uỷ ban nhân dân cấp 
tinh đã giao cho trường đại học

triệu dồng

15. Y tế:

- Cơ sờ khám chữa bệnh cơ sở

Trong đó:

+  Số bệnh v iện  do địa phương quán lý hoạt động mang 
tính chất khu vực

bệnh viện

Trong đó: dự toán năm 2007 Uv ban nhân dân tinh đã 
giao cho bệnh viện

triệu đồng

- Số giường bệnh giườna

Trong đó:

+  Giường bệnh cấp tỉnh giường

+  Giường bệnh cấp huyện giường

+  G iường phòng khám khu vực giường

+  G iường y  tế xã phường giường

16. Chỉ tiêu đảm bảo xã hội

- Trại xã hội cơ sở

- Số trại viên trại xã hội no ười



CHỈ TIÊU
ĐON VỊ 
TÍNH

THỰC HIỆN 
GlAI ĐOẠN 

2001-2005

GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

GIAI ĐOAN 
2006-2010

TRONG ĐÓ
GIAI ĐOAN 
2011 - 2015

TRONG ĐÓ

TH 2006 TH 2007 TH 2008 ƯTH 2009 KH 2010 KH 2011 KH 2012 KH 2013 KH 2014 KH 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- Đ ối tư ợ n g  cứ u  trợ xã  h ộ i k h ôn g tập trung người

- S ố  g ia  đ ìn h  bệnh binh gia đinh

- S ố  s ia  đ ìn h  th ư ơ n g binh gia đình

- S ố  g ia đ ìn h  liệt sỹ gia đinh

- S ố  g ia  đ ình  c ó  c ô n g  vớ i nước gia đinh

- S ố  g ia  đ ìn h  c ó  B à m ẹ V iệ t  N a m  anh hùng gia dinh

- S ố  g ia  đ ìn h  c ó  anh h ù n g  lực lư ợn g  v ũ trang gia đỉnh

- Số gia đình có người hoạt động kháng chiến gia đinh

- S ố  g ia  đ ìn h  c ó  ngư ời c ó  c ô n g  g iúp đ ỡ  cách  m ạn g gia đình

- Người bị nhiễm chất độc màu da cam người

+  N gười mắc bệnh hiểm nghèo không còn khả năng lao 
đ ộ n g

người

+  N g ừời  m ắc bệnh bị suy giám khả năng lao động người

+  Con đẻ còn sống bị dị dạng, dị tật nặng, không có khá 
năng lao động không tự lực được trong sinh hoạt

người

+  Con đẻ còn sống bị dị dạng, dị tật nặng, không có khá 
năng lao động nhưng còn tự lực được trong sinh hoạt

người

- S ố  hộ g ia  đình  dân tộc th iểu  số hộ

T ro n g  đó:

+  S ố  h ộ  g ia  đ ình  đirợc h ồ  trợ đất san xuất hộ

+  Sổ hộ gia đình được hồ trợ đất ở, nhà ơ hộ

+  Số hộ gia đình được hồ trợ nước sinh hoạt hộ

- S ố  hộ g ia  đ ình ch ín h  sách hộ

Trong đó: số hộ gia đình cần phái hỗ trợ v ề  nhà ở hộ



Biểu số: 1
Trang 6

CHỈ TIÊU
ĐƠN VỊ 
TÍNH

THỰC HIỆN 
GIAI DOẠN 

2001-2005

GIAI ĐOẠN 2006-2010 GIAI ĐOẠN 2011 -2015

GIAI ĐOẠN 
2006- 2010

TRONG ĐÓ
GIAI ĐOAN 
2011 -2015

TRONG ĐÓ

TH 2006 TH 2007 TH 2008 ƯTH 2009 KH 2010 KH 2011 KH 2012 KH 2013 KH 2014 KH 2015

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- Số cán bộ xã  nghi v iệc  theo Quyết định 130-CP và  
Q uyết định 1 1 1-H ĐBT

cán bộ

17. Văn hoá thông tin

- Số đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp đoàn

- Số đội thông tin lưu động đội

- Di sản văn hoá thế giới di sản

- D i sản văn hoá cấp quốc gia di sản

18. Phát thanh, truyền hình

Số huyện ờ miền núi-vùng đồng bào dân tộc ớ đồng 
bằn g, v ù n g  sâu  c ó  trạm phát lại phát thanh truyền hình

huyện

19. T hể dục thể thao

- Số vận động viên đạt thành tích cao cấp quốc gia naười

- S ổ  vận đ ộ n g  v iên  k h u yết tật người

20. Thực hiện chương trình Kiên cố  hoá KM, GTNT, 
CSHT nuôi trồng thuỷ sản, CSHT làng nghề ở nông thôn

- Số vốn đã v a y  từ Ngân hàng Phát triền triệu đồng

- Số vốn ngân sách địa phương triệu đồng

- Vốn huy động trong dân cư triệu đổng

- S ố  km đường G T N T km

- Số km kiên cố hoá kênh mương km

- Số CSHT nuôi trồng thuỷ sản công trình

- S ố  CSHT làng nghề nông thôn công ưình

21. Thực hiện chương trình kiê n cố hoá trường, lớp học

- Số phòng học được kiên cố hoá phòng

- Số kinh phí thực hiện triệu đồng



Biểu số: 1
Trang 7

CHỈ TIÊU
ĐƠN VỊ 
TÍNH

THỤC HIỆN 
GIAI ĐOẠN 

2001-2005

GIAI ĐOẠN 2006-2010 GIAI ĐOẠN 2011 -2015

GIAI ĐOAN 
2006- 2010

TRONG ĐÓ
GIAI ĐOAN 
2011-2015

TRONG ĐÓ

TH 2006 TH 2007 TH 2008 UTH 2009 KJJ 2010 KH2011 KH 2012 KH 2013 Kh 2014 KH 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

22- Thực hiện đầu tư c ơ  sở y tế từ nguồn trái phiếu 
Chính phú

- S ố  b ện h  v iệ n bệnh viện

- S ố  kinh ph í th ự c h iện tr iệu  đ ồ n g

- Số trạm y tế trạm

- S ố  kinh phí thực h iện triệu đồng

23 - Thực hiện pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình 
thủy lợi

- Số thu thủy lợi phí của các Công ty thuỷ nông triệu đồng

-  Sổ thu thuỷ  lợi phí cùa Hợp Tác xã tr iệ u  đ ồ n e

24 -  Chương t r ì n h  g i á m  n g h è o  t h e o  Nghị q u y ế t  30a

-  S ố  h u y ện  n g h èo h u y ện

-  Diện tích (các huyện nghèo) h a

-  Dân số (các huyện nghèo) n g ư ờ i

-  Số x ã  ( c á c  huyện nghèo) x ã

Trong đó: số xã thuộc chương t r ì n h  135 g iai đoạn II x ã

-  T ổng số  thôn, ban (các huyện nghèo) thôn, bán

Trong đó:

+ Sổ thôn, bán ơ xã khu vực II cùa chương trình 135 giai 
đoan II

thôn, bán

+ S ố  th ô n , bản b iên  g iớ i thôn, bản

........ . ngày........ tháng........năm 2009
TM . ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.  

Chủ tịch



Bộ, cơ quan Trung ương

THỰC HIỆN NHIỆM vụ THU, CHI NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2006-2009; DỰ TOÁN 2010 VÀ KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2011-2015

Biểu số; 2

Đơn vị. Triệu đồng

STT C hỉ ticu
T h ự c hiện  
2 0 0 1 -2 0 0 5

Giai đoạn 2006-2010 Giai đoạn 2011-2015 So sánh (%)

TH 2006 TH 2007 TH 2008 ƯTH 2009 Dự toán 
2010 Tổng số K.H 2011 K.H 2012 K.H 2013 K.H 2014 KH 2015 Tống số 2009/2008 2010/2009

GĐ 2006-2010/ 
GĐ 2001-2005

GĐ 2011-2015/ 
GĐ 2006-2010

A

1

2

3
B
1

1
2
3
4
11 
1 
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11
12

III

Tổng số thu. chi, nộp ngân sách nhí, lê phí 
Số thu phí, lệ phí

- Học phi
- Viện phi
- Phi, lệ phi khác

Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại
- Chi sự nshiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề
- Chi sự nghiệp y tế
- Phi, lệ phi khác

Số phí, lệ  phí  nộp ngân sách nhà nước  

Du toán  ch i ngân sách nhà nước 

Chi đầu tư phát triển 
Trong đó:

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
- Chi khoa học, công nghệ 

Chi đẩu tư XDCB
Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ quy định
Chi dự trữ nhà nước
Chi đẩu tư phát triển khác
Chi thường xuyên
Chi quốc phòng, an ninh, đặc biệt
Chi SN giáo dục - đào tạo và dạy nghề
Chi sự nghiệp y tế
Chi sự nghiệp khoa học, cõng nghệ
Chi sự nghiệp văn hoá thông tin
Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình
Chi sự nghiệp thể dục thể thao
Chi sự nghiệp kinh tế
Chi hoạt động sự nghiệp báo vệ môi trường 
Chi quản lý hành chinh 
Chi trợ giá các mặt hàng chinh sách 
Chi khác
Chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trinh 135, 
(dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

.... ngày... tháng ... năm 2009 
Thủ trưởng đon vị 
(ký tên, đón g dấu)



Tin h ,  Ih iin h p hô : B iểu  số  3
TH Ự C H IỆ N  N H IỆ M  V Ụ TH U  CH I N G ÂN  S Á CH G IAI  Đ O ẠN  2 006-2010  V À K Ế H O ẠCH  G IAI  Đ O ẠN  2011-2013

___________________________________________________________________________________________________________________________  đ ơ n  v ị tín h ; tr iệ u  đ ồ n g

SỐ
TT CHỈ TIÊU

THỰC HIỆN 
GIAI ĐOẠN 

2001-2005

GIAI ĐOẠN 2011-2015 GIAI ĐOẠN 2011-2015 SO SÁNH

THỰC HIỆN
GIAI ĐOẠN 

2006-2010

TRONG ĐÓ KẾ IIOẠCII 
GIAI ĐOẠN 

2011-2015

TRONG ĐÓ
2009/2008 2010/2009 GĐ 2006-2010/

GĐ 2001-2005
GĐ 2011-2015/
GĐ 2006-2010TH 2006 TH2007 TH 2008 Ư T H  2009 ĐT 2010 KH 2011 KH 2012 KH 2013 KM 2014 KH 2015

H 1 ỉ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

i

1.1

1.2

1.3

1.4
Ị

2.1

2

3

i l

I

l .l

1.2 

1.3 
2 

2.1 

2 .2  

2.3

3

4

I I I

1

2

THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 

THU NỘI ĐỊA 

TRONG ĐÓ

THU TỪ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 

THU TỪ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐTNN 

THU TỪ KHU VỰC KINH TẾ NQĐ 

THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 

TRONG ĐÓ

THUẾ XK, THUẾ NK VÀ TTĐB HÀNG NK 

THUẾ GTGT HÀNG NHẬP KHẨU

THU HUY ĐỘNG THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 8 LUẬT 
NCSS

CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 

TRONG ĐÓ:

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

TRONG ĐÓ

LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ 

LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

LĨNH VỰC HOẠTĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

CHI THƯỜNG XUYÊN 

TRONG ĐÓ

LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ DẬY NGHỀ

LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

CHI TRẢ NỢ NGUỒN HUY ĐỘNG THEO KHOẢN 2
ĐIỀU 8 LUẬT NSNN

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI

SỐ  B Ổ  S U N G  C H I  T IẾ T

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 

CHƯƠNG TRÌNH 135 

DỰ ÁN TRONG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG

CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN QUAN TRỌNG KHÁC

Ghi chú:

...... ngảv...... iháng ....năm 2009
I M. I V han nhân dân  lỉnh, thành p h ô ... 

C'l*ú lịch



Tỉnh, thành phố: B iể u số: 3a

T Ổ NG HỢP SỐ  T H U Ế  Được M IỄN, G IẢ M , GIA HẠN N Ă M 2009 T H E O  NGHỊ QUYẾ T SỐ 30/2008/N Q -C P CỦA CHÍNH PHỦ,

Q U Y ẾT ĐỊNH  SỐ 16/2009/QĐ-TTg, QUYẾ T ĐỊNH SỐ 58/2009/Q Đ -T T g CỦA T H Ủ  TƯỚNG C H ÍN H  PHỦ

Đơn vị: triệu đông

TT NỘI DUNG

THỰC HIỆN 6 THÁNG ƯỚC THỰC HIỆN CẢ NĂM

TỔNG SỐ Giảm thuế Miễn thuế
G ia hạn nộp 

thuế
TỐNG SỐ Giảm thuế Miễn thuế

Gia hạn nộp  

thuế

Trong đó, số gia 
hạn nộp  thuế  

sa n g  năm  201 0

A B 1=2+3+4 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9

TỔNG SỐ

I. T hu nôi đia

1 Khu vực DNNN Trung ương:

- T huế g iá trị g ia tăng

- T huế thu nhập doanh nghiệp

2 Khu vực D N N N  Đia phương:

-  Thuế g iá trị g ia tăng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

3 Khu vực DN có vốn ĐTNN:

-  Thuế giá trị g ia  tăn g

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

4 T h u ế  C T N  D V  N O D :

-  Thuế  giá trị gia tăng

-  Thuế thu nhập doanh nghiệp

5 Lệ phí trước ba

6 Thuế thu nhân cá nhân

II. Thu từ hoạt động XNK

-  Thuế g iá  trị g ia tăng hàng NK

........ngày... tháng .... năm 2009
TM. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố. 

Chủ tịch



Bộ. cơ quan trung ương Biêu số: 4

ĐÁNH GIÁ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÀNH, LĨNH VỰC 
GIAI ĐOẠN 2006-2009; D ự  TOÁN 2010 VÀ KÉ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2011-2015

Đơn vị: Triệu đồng

STT C h i tiêu
Thực hiện  
2001 2005

Giai đoạn 2006-2010 Giai đoạn 2011-2015 So sánh (%)

TH 2006 TH 2007 TH 2008 UTH 2009
Dự toán 

2010
Tống số K H  2011 KH 2012 K.H 2013 K.H 2014 KH 2015 Tổng số 2009/2008 2010/2009

GĐ 2006-2010/ 
GĐ 2001-2005

GĐ 2011-2015/ 
GĐ 2006-2010

1 

1

a

b

2  

a 

b

3

II

III

IV

V

TỔNG SỐ

Chi NSNN  

Chi đầu tư XDCB 

NSTW  

NSĐP  

Chi thường xuyên 

NSTW  

NSDP

Chi chương trình mục tiêu quốc gia, 
chương trình 135. dự án trồng mới 5 
triệu ha rừng ( 1 )

Chi từ nguồn trái phiếu Chính phù 

Trong đó: Cho ngành giao thông 

Cho lĩnh vực thủy lợi 

Cho ngành giáo dục 

Cho ngành y tế 

Chỉ từ nguồn thu phí. lệ phí, đóng góp.... 

Chi đầu tư của các cơ sở ngoài công lập 

Chi đầu tư khác

Ghi chú: (1) Chỉ tổng hợp đến năm 2010.
...... ngày... tháng... năm 2009

Thủ trưứng đon vị
(Ký tên. đóng dấu)



Tỉnh, thành phố: Biêu sô: 5

T Ổ N G HỢP NHU C Ầ U V Ố N BỔ SUNG CÓ M ỤC TIÊU T Ừ  NGÂN SÁCH T R U N G ƯƠNG NĂM 2010 
Đ Ể T H ỰC HIỆN CÁC D Ự ÁN, NHIỆM  VỤ QUAN TRỌNG ĐÃ Đ Ư ỢC C Ấ P CÓ T H Ẩ M Q U Y ỀN PHÊ DUYỆT

Đơn vị: Triệu đông

THỜI GIAN 
KHỞI 
CÔNG 
HOÀN 

THÀNH

GIÁ TRỊ 
KHỐI 

LƯỢNG ĐẢ 
THỤC HIỆN 

TỪ KHỞ I 
CÔNG ĐẾN 
30/06/2009

SỐ VỐN ĐÃ BỐ TRÍ ĐẾN 
31/12/2009

DỰ KIẾN BỐ TRÍ 2010

STT
TÊN CÔNG TRÌNH, 

DỰ ÁN
NÂNG LỰC 
THIẾT KÉ

SỐ VỐN 
ĐƯỢC 
DUYỆT TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ 
NGÂN SÁCH 

TRUNG 
ƯƠNG HỖ 

TRỢ

TỎNG SỐ

BỐ TRÍ TỪ 
NGUỒN
NGÂN 

SÁCH ĐỊA
PHƯƠNG

NGUỒN TÀI 
CHÍNH 
KHÁC 

THEO QUY 
ĐỊNH CỦA 

PHÁP LUẬT

ĐỀ NGHỊ 
NGÂN 
SÁCH 

TRUNG 
ƯƠNG HỖ 

TRỢ

GHI CHỦ
(TÊN VĂN 
BẢN, DIẼN 

GIẢI...)

A B I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

D ự  ÁN A 

D ự  ÁN B 

CỒNG TRÌNH A 

CÔNG TRÌNH B

.......ngày .... thảng .... năm 2009
TM. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố—  

C hủ tịch

t e



Tinh, thành phô: Biêu \ố: 6

T Ì N H  H Ì N H  H U Y  Đ Ộ N G  V Ố N  Đ Ầ U  T Ư  P H Á T  T R I Ể N  T H E O  Q U Y  Đ Ị N H  T Ạ I  K H O Ả N  3  Đ I Ề U  8  L U Ậ T  N S N N  D Ư  N Ợ  
VÀ KẾ HOẠCH GIAI Đ OẠ N 2011-2015

Dơn vị: Triệu đồng

GIAI ĐOẠN  2006-2010 GIAI ĐOẠN 2011-2015 SO SÁNH

STT NỘI DUNG
THỰC HIỆN 
GIAI ĐOẠN 

2001-2005
THỤC HIỆN 
GIAI ĐOẠN 

2006-2010

TRONG ĐÓ
KẾ HOẠCII 
GIAI ĐOẠN 

2011-2015

TRONG ĐỎ

TU 2006 TH 2007 TU 2008
ƯTH
2009

DT 2010 KH 2011 KH 2012 KH 20 13 KH 2014 KH 2015

2009/2008 2010/2009 GĐ 2006-2010/ 
GĐ 2001-2005

GĐ 2011-2015/ 
GĐ 2006-2010

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

2

3

4

5

Tổng dư nợ huy động cho đầu tư 
X D C B đầu  kỳ (theo Khoán 3 Điều  
8 Luật NSNN)
Gồm:
- V ay N gân hàng phát triển
- Vav tạm ứng KBNN
- Vay N gân hàng thương mại

- Phát hành trái phiếu (trái phiếu 
chinh quyền địa phương, trái phiếu 
đô thị)

- N guồn khác
Nhiệm  vụ  trả  n ợ  h u y  đ ộ n g

- Trả gốc  

-T rà  lãi

- Các loại phí theo chế độ quy định

M ức kinh phí bố tri dự toán ngân 
sá c h  đ ể  t h a n h  t o á n  s ố  n ợ  đ é n  
hạn trả trong kỳ

Số huy động bổ sung  cho đầu tư  
XDCB trong kỳ ( theo kỏoản 3 điều  
Điều 8 Luật NSNN - n ế u  c ó

D ư  nọ  huy  động  cho  đầu  tư  cuối 
kỳ (theo Khoán 3 Điều 8 Luật 
N SN N )

Ghi chú : ( I ) N gân sách địa phương phải chủ động bố trí ngân sách để trả dư nợ đến hạn trong năm ngân sách theo quy định cua Luật Ngân sách nhà nước.

.......nỉỊày .... tháng .... năm 2009
TM. Uỷ ban nhân dân tinh, thành pho.... 

Chú tịch

Kc



Biêu số: 7

T Ổ N G  H Ợ P VỐ N HUY Đ ỘNG Đ ẦU T Ư  XÃ HỘI T H Ụ C  HIỆN GIAI ĐOẠN 2006-2010 VÀ KÉ HOẠC H GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

Dơn vị triệu dông

Tính, thành p h ố : ............................

CHÌ TIÊU
THỰC HIỆN 
GIAI ĐOẠN 

2001-2005

GIAI ĐOẠN 2006-2015 GIAI ĐOẠN 2011-2015 SO SÁNH

THỤC HIỆN 
GIAI DOẠN 

2006-2010

TRONG D ỏ
KẾ HOACH 
GIAI ĐOẠN 

2011-2015

TRONG DÓ

2009/2008 2010/2009 GĐ 2006-2010/ 
GĐ 2001-2005

GĐ 2011-2015/ 
GĐ 2006-2010

TH 2006 TH 2007 TU 2008 UTH
2009 KH 2010 KH 2011 KH 2012 KH 2013 KH 2014 KI 1 2015

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
T ổ ng vốn đ ầu  tư- xã hội

Gồm:

- Nguồn ngân sách nhà nước

- Nguồn vốn tín dụng

- Nguồn doanh nghiệp nhà nước

- N guồn đầu tư nước ngoài

- Nguồn doanh nghiệp ngoài nhà nước

- Nguồn vốn khác

...... .n g à y ........tháng ....n ă m  2 0 0 )
TM. Uỳ ban nhân dân tỉnh, thành phố...  

Chủ tịch



Biểu số 8

TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2009 VÀ NĂM 2010

Tỉnh, thành p h ố :.............................

CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ
DỰ TOÁN 
NĂM 2009

ƯỚC THỰC HIỆN 
HIỆN NĂM 2009

DỰ KIẾN NĂM 
2010

SO SÁNH 
2010/2009

A B 1 2 3 4

1. Tổng số thu Triệu đồng

2. Tổng số  chỉ

trong đó:

- Chi cho giáo dục

Triệu đổng 

Triệu dỏng

+ Tỷ trọng  chi cho g iáo  dục trong  
tổ ng số chi

- Chi cho Y tế

%

Triệu đong

+ Tỷ trọng chi cho y tế trong tổng 
số chi %

.......ngày........thủng ...năm 2009
TM.Uỷ han nhân dân tỉnh, thành phố 

Chủ tịch



Tinh, thành phố : Biêu số: 9

BẢO CÁO KÉT QUẢ PHÂN BỐ, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RÙNG NÃM 2009 VÀ
DỰ TOÁN NĂM 2010

Dơn vị: Triệu đằng.

S ÍT Nội dung

Dự toán năm 2009 Chỉ tiêu 
khối 

lượng 
năm 2009

ƯỚC thực hiện năm 2009 Dự kiến năm 2010

Tổng số
Trong đó

Tổng số
Trong đó

T ổng số
Trong đó

Vốn đầu 
tư

Vốn sự  
nghiệp

Vốn đầu 
tư

Vốn sự 

n g h iệ p

Vốn đầu 
tư

Vốn sự 
nghiệp

A B 1=2+3 2 3 4 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10

TÒNG CỘNG

1 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

1 CHƯƠNG TRINH MTQG GIÁM NGHẺO

-MỤC TIÊU( D ự  ÁN) .

- MỤC TIÊU (D ự  ẢN)

2 CHƯƠNG TRÌNH MTQG VẾ VIỆC LÀM

3 CHƯƠNG TRÌNH MTQG DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐỈNH

-MỤC TTÊU (D ự  ÁN)..

- MỤC TIÊU (D ư ÁN)

4
CHƯƠNG TRĨNH MTỌG PHÒNG. CHỒNG MỘT ÔỐ BÊNH XẢ 
HỘI, BỆNH DICH NGUY HIỂM VÂ HIV/AIDS

- MỤC TIÊU (D ự ÁN)

-M UC TIÊU (D ự ÁN)..

5 CHƯƠNG TRINH NITQG NƯƠC SACH VSMT NÔNG THÔN

6 CHƯƠNG TRINH MTQG VỀ VĂN HOA

- MỤC TIÊU (DỰ ÁN)

- MỤC TIÊU (DỰ ÁN)

7 CHƯƠNG TRINH MTQG GIÁO DUC - ĐÀO TAO

-MỤC TIÊU (DỰ ẢN)

- MỤC TIÊU (Dư ÁN)

8 CHƯƠNNG TRINH MTQG PHÒNG. CHỒNG TỘI PHẠM

9 CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÒNG. CHỒNG MA TUÝ

10 CHƯƠNG TRÌNH MTỌG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẢM

II CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOAN II

1 DỰ ÁN
2 DỰ ÁN.

IU DỰ  ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG

ngày......tháng .... năm 2009
TM.Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố 

Chủ tịch



Biếu số: 10

BÁO CÁO KÉT QUẢ PHÂN BỐ, GIAO DỰ TOÁ N VỐN ĐẦU T Ư TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU T Ừ  NSTW DỂ THỤC H IỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG
NĂM 2009 VÀ D ự  TOÁN NĂM 2010

Tĩnh, thành p h ố : ..........

Đơn vị Triệu đồng.

s

T

T

Tên dự án, công trình

Địa điểm 

xây dựng

Quyết định 

đầu tư

Thời gian 

khới công, 

hoàn thành

Năng lực 

thiết kế

Tống dự 

toán 

được 

duyệt

Giá trị 

k.lượng 

t.hiện từ 

khởi công 

đến 

30/6/2009

Số k.phí 

đà thanh 

toán từ 

khởi công 

đến 

30/6/2009

Ước thực hiện thanh toán năm 2009 Dự kiến phân bổ, giao dự toán năm 2010

Tồng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

T.toán KL 

các năm 

trước chuyển 

sang

T.toán KL 

đến 

31/12/2009

T toán KL 

các năm 

trước chuyền 

sang

Dự toán 

năm 2010

Chia theo nguồn vốn

Nguồn 

NSTW  

hồ trợ

Nguồn 

NSĐP  

bố tri thêm

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13 12 13=14+15 14 15

TỔNG SỐ

1 CHƯƠNG TRÌNH A

2 CHƯƠNG TRÌNH B

3 DỰ ÁN A

4 DỰ ÁN B

5

.........., n g à y .......th ủ n g ........ năm 2009
T M . Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố.... 

Chú tịch

Ĩ>10


